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C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU  

Câu 1. Điều kiện xác định của phươg trình 2 3log 16 2x   là: 

A. 
3

\ ;2
2

x     
 . B. 2x  . C. 

3
2

2
x  . D. 

3

2
x  . 

Câu 2. Điều kiện xác định của phươg trình 2log (2 7 12) 2x x x    là: 

A.    0;1 1;x   . B.  ;0x  . C.  0;1x . D.

  0;x  . 

Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình 5 5log ( 1) log
1

x
x

x
 


là: 

A.  1;x  . B.  1;0x  . C. \ [ 1;0]x  . D.

  ;1x  . 

Câu 4. Điều kiện xác định của phươg trình 9

2 1
log

1 2

x

x



 là: 

A.  1;x   . B. \ [ 1;0]x  . C.  1;0x  . D.

  ;1x  . 

Câu 5. Phương trình 2log (3 2) 2x   có nghiệm là: 

A. 
4

3
x  . B. 

2

3
x  . C. 1x  . D. 2x  . 

Câu 6. Phương trình 2 2 2log ( 3) log ( 1) log 5x x     có nghiệm là: 

A. 2x  . B. 1x  . C. 3x  . D. 0x  . 

Câu 7. Phương trình 2
3 3log ( 6) log ( 2) 1x x     có tập nghiệm là: 

A. {0;3}T  . B. T  . C. {3}T  . D.

 {1;3}T  . 

Câu 8. Phương trình 2 2log log ( 1) 1x x    có tập nghiệm là: 

A.  1;3 . B.  1;3 . C.  2 . D.  1 . 

Câu 9. Phương trình 2
2 2log ( 1) 6 log 1 2 0x x      có tập nghiệm là: 

A.  3;15 . B.  1;3 . C.  1;2 . D.  1;5 . 

Câu 10. Số nghiệm của phương trình    4 2 2 4log log log log 2x x   là: 

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 11. Số nghiệm của phương trình 2 3 2log .log (2 1) 2 logx x x   là: 

A. 2. B. 0. C. 1. D. 3. 

Câu 12. Số nghiệm của phương trình 3 2
2 2 2log ( 1) log ( 1) 2 log 0x x x x      là: 

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 13. Số nghiệm của phương trình    5 25log 5 log 5 3 0x x   là : 

A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 
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Câu 14. Phương trình 2
3 1

3

log (5 3) log ( 1) 0x x     có 2 nghiệm 1 2,x x  trong đó 1 2x x .Giá trị 

của 1 22 3P x x   là 

A. 5. B. 14. C. 3. D. 13. 

Câu 15. Hai phương trình 35 5
2 log (3 1) 1 log (2 1)x x     và 

2
2 1

2

log ( 2 8) 1 log ( 2)x x x      lần lượt có 2 nghiệm duy nhất là 1 2,x x . Tổng 1 2x x  

là? 
A. 8. B. 6. C. 4. D. 10. 

Câu 16. Gọi 1 2,x x  là nghiệm của phương trình 16log 2 log 0x x  . Khi đó tích 1 2.x x bằng: 

A. 1 . B. 1. C. 2. D. 2 . 

Câu 17. Nếu đặt 2logt x  thì phương trình
2 2

1 2
1

5 log 1 logx x
 

 
 trở thành phương trình nào? 

A. 2 5 6 0t t   . B. 2 5 6 0t t   . C. 2 6 5 0t t   . D.

 2 6 5 0t t   . 

Câu 18. Nếu đặt lgt x  thì phương trình
1 2

1
4 lg 2 lgx x

 
 

 trở thành phương trình nào? 

A. 2 2 3 0t t   . B. 2 3 2 0t t   . C. 2 2 3 0t t   . D.

 2 3 2 0t t   . 

Câu 19. Nghiệm bé nhất của phương trình 3 2
2 2 2log 2log log 2x x x    là: 

A. 4x  . B. 
1

4
x  . C. 2x  . D. 

1

2
x  . 

Câu 20. Điều kiện xác định của bất phương trình 1 1 1

2 2 2

log (4 2) log ( 1) logx x x    là: 

A. 
1

2
x   . B. 0x  . C. 1x  . D. 1x   . 

Câu 21. Điều kiện xác định của bất phương trình  2 4 2log ( 1) 2 log (5 ) 1 log ( 2)x x x      là: 

A. 2 5x  . B.1 2x  . C. 2 3x  . D.

4 3x   . 

Câu 22. Điều kiện xác định của bất phương trình  2
1 2

2

log log (2 ) 0x    là: 

A. [ 1;1]x  .  B.    1;0 0;1x   .  

C.    1;1 2;x    .  D.  1;1x  . 

Câu 23. Bất phương trình 2 3log (2 1) log (4 2) 2x x     có tập nghiệm là: 

A. [0; ) . B. ( ;0) . C. ( ;0] . D.  0; . 

Câu 24. Bất phương trình    2
2 0,5log 2 log 1 1x x x      có tập nghiệm là: 

A. 1 2;   . B. 1 2;   . C.  ;1 2   . D.

  ;1 2   . 
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Câu 25. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình    2 4 4 2log log log logx x  là: 

A. 6. B. 10. C. 8. D. 9. 

Câu 26. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình    2
3 1

3

log 1 log 1x x   là: 

A. 0x  . B. 1x  . C. 
1 5

2
x


 . D.

 
1 5

2
x


 . 

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình 2
2log ( 3 1) 0x x    là: 

A. 
3 5 3 5

0; ;3
2 2

S
    

    
   

. B. 
3 5 3 5

0; ;3
2 2

S
    

       
   

 . 

C. 
3 5 3 5

;
2 2

S
  

  
 

. D. S  . 

Câu 28. Điều kiện xác định của phương trình 2 3log ( 5) log ( 2) 3x x    là: 

A. 5x  . B. 2x   . C. 2 5x   . D. 5x  . 

Câu 29. Điều kiện xác định của phương trình 2log( 6 7) 5 log( 3)x x x x      là: 

A. 3 2x   . B. 3x  . C. 
3 2

3 2

x

x

  


 
. D.

 3 2x   . 

Câu 30. Phương trình 3 13
3

log log log 6x x x   có nghiệm là:  

A. 27x  . B. 9x  . C. 123x  . D. .

3log 6x  .. 

Câu 31. Phương trình 
1

ln ln
8

x
x

x





có nghiệm là:  

A. 2x   . B. 
4

2

x

x


  

. C. 4x  . D. 1x  . 

Câu 32. Phương trình 2
2 2log 4 log 3 0x x   có tập nghiệm là: 

A.  8;2 . B.  1;3 . C.  6;2 . D.  6;8 . 

Câu 33. Tập nghiệm của phương trình  2

2

1
log 2 1 0

2
x    là:  

A.  0 . B.  0; 4 . C.  4 . D.  1;0 . 

Câu 34. Tập nghiệm của phương trình  2
2 1

2

1
log log 1x x

x
    là: 
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A.  1 2 . B.  1 2;1 2  . C. 
1 5 1 5

;
2 2

   
 
  

. D.

  1 2 . 

Câu 35. Phương trình  2log 3.2 1 2 1x x   có bao nhiêu nghiệm? 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0. 

Câu 36. Số nghiệm của phương trình    2ln 6x 7 ln 3x x    là: 

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 37. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình    5 33
log 2 .log 2log 2x x x     là: 

A. 
1

5
. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 38. Nghiệm lớn nhất của phương trình 3 2log 2log 2 logx x x     là : 

A. 100. B. 2. C. 10. D. 1000. 

Câu 39. Gọi 1 2,x x là 2 nghiệm của phương trình    2
3 3log 5 log 2 5x x x    .  

Khi đó 1 2x x bằng: 

A. 5. B. 3. C. 2 . D. 7. 

Câu 40. Gọi 1 2,x x là 2 nghiệm của phương trình
2 2

1 2
1

4 log 2 logx x
 

 
. Khi đó 1 2.x x bằng: 

A. 
1

2
. B. 

1

8
. C. 

1

4
. D. 

3

4
. 

Câu 41. Gọi 1 2,x x là 2 nghiệm của phương trình  2log 3 1x x     . Khi đó 1 2x x bằng:  

A. 3 . B. 2 . C. 17 . D.

 
3 17

2

 
. 

Câu 42. Nếu đặt 2logt x thì phương trình  2log 4 log 2 3xx   trở thành phương trình nào?  

A. 2 1 0t t   . B. 24 3 1 0t t   . C. 
1

1t
t

  . D.

 
1

2 3t
t

  . 

Câu 43. Nếu đặt logt x thì phương trình 2 3log 20 log 1 0x x   trở thành phương trình nào?  

A. 29 20 1 0t t   .  B. 23 20 1 0t t   .  

C. 29 10 1 0t t   .  D. 23 10 1 0t t   . 

Câu 44. Cho bất phương trình 9

3

1 log 1

1 log 2

x

x




 . Nếu đặt 3logt x  thì bất phương trình trở thành:  

A.  2 1 2 1t t   . B.
1 2 1

1 2

t

t





. C.  1 1

1 1
2 2

t t   . D.

2 1
0

1

t

t





. 
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Câu 45. Điều kiện xác định của bất phương trình 5 1 5

5

log ( 2) log ( 2) log 3x x x      là: 

A. 3x  . B. 2x  . C. 2x   . D. 0x  . 

Câu 46. Điều kiện xác định của bất phương trình  2
0,5 0,5log (5x 15) log 6x 8x     là: 

A. 2x   . B. 
4

2

x

x

 
  

. C. 3x   . D.

 4 2x    . 

Câu 47. Điều kiện xác định của bất phương trình 
2 1

ln 0
x

x


  là: 

A. 
1 0

1

x

x

  
 

. B. 1x   . C. 0x  . D. 
1

1

x

x

 
 

. 

Câu 48. Bất phương trình 2
0,2 0,2log 5log 6x x   có tập nghiệm là: 

A. 
1 1

;
125 25
   
 

S . B.  2;3S . C. 
1

0;
25

   
 

S . D.

  0;3S . 

  


